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I Ban QLDA ĐTXD tỉnh               7,964,802,000               7,484,327,766                    284,327,766 

1 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 21/9/2022 193/QĐ-STC 7,964,802,000                           7,484,327,766                    284,327,766 

II
Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu

            12,752,760,000             11,401,924,262                 1,051,924,262 

1

Xây dựng công trình văn hóa TTVHTT và 

Truyền thanh huyện: Hồ bơi huyện, khán đài: 

đường Pít sân vận động. 12/9/2022 190/QĐ-STC 12,752,760,000                       11,401,924,262                 1,051,924,262 

III Ban QLDA ĐTXD ngành Giao thông           185,893,273,000           175,227,822,355                 9,869,388,340 

1 Đường ĐT.790 nối dài đoạcn từ Khedol - Suối 

Đá đến Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3 (GĐ 2) 22/9/2022 196/QĐ-STC 48,109,823,000                       41,886,602,000                 1,563,167,000 

2 Đường ĐT.781 đoạn Phước Tân - Châu Thành, 

thuộc dự án đường ra cửa khẩu Biên Mậu 30/9/2022 2010/QĐ-UBND 137,783,450,000                   133,341,220,355                 8,306,221,340 

IV Công an tỉnh Tây Ninh               3,698,207,000               3,488,699,000                    507,592,650 

1 Cải tạo, sửa chữa Đồn công an Khu kinh tế cửa 

khẩu Mộc Bài thuộc Công an tỉnh Tây Ninh 21/9/2022 195/QĐ-STC 1,051,766,000                           1,006,021,000                      49,914,650 

2 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng cảnh sát 

cơ động thuộc Công an tỉnh Tây Ninh 21/9/2022 194/QĐ-STC 2,646,441,000                           2,482,678,000                    457,678,000 
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Phụ lục 

1



Stt Tên dự án
Ngày ra quyết 

định
Số quyết định  Tổng MĐT 

 Giá trị

 phê duyệt 

quyết toán 

 Số còn phải thanh 

toán tiếp sau khi bù 

trừ số phải thu, 

phải trả 

V Sở Thông tin và Truyền thông             70,000,000,000             67,970,572,240                 7,577,634,743 

1
Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh 

phục vụ xây dựng chính quyền số đến năm 2025 12/9/2022 187/QĐ-STC 40,000,000,000                       38,341,284,240                 5,108,133,992 

2
Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ 

thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng 

Chính quyền điện tử và Chính quyền số 28/9/2022 203/QĐ-STC 30,000,000,000                       29,629,288,000                 2,469,500,751 

VI Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh               3,571,933,000               2,917,216,286                      16,644,000 

1 Xây dựng Kho mới lưu trữ Văn thư BCHQS 

tỉnh. 22/9/2022 199/QĐ-STC 3,571,933,000                           2,917,216,286                      16,644,000 

VII BQL Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen               1,953,193,450               1,674,933,024                                     -   

1
Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng Văn hóa - 

Lịch sử Núi Bà giai đoạn 2011-2020 30/9/2022 210/QĐ-STC 1,953,193,450                           1,674,933,024                                     -   

285,834,168,450         270,165,494,933         19,307,511,761             Tổng cộng (09 dự án)
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